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Số: 23/2024/NQ-HĐND
Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2024
NGHỊ QUYẾT
QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ CƠ QUAN CHUYÊN MÔN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH KHÁC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ; THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Thực hiện điểm c, điểm d khoản 4 Điều 9 Luật Thủ đô)
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 19
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ điểm c, điểm d khoản 4 Điều 9 Luật Thủ đô ngày 28 tháng 6 năm 2024;
Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;
Xét Tờ trình số 435/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về dự thảo Nghị quyết quy định về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố; thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc thành phố Hà Nội; Báo cáo thẩm tra số 92/BC-HĐND ngày 18 tháng 11 năm 2024 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định về nguyên tắc, thẩm quyền, điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể đối với cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc thành phố Hà Nội (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện) chưa được quy định hoặc khác với quy định trong văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.
2. Các cơ quan, tổ chức có liên quan.
Điều 3. Nguyên tắc của việc thành lập, tổ chức lại, giải thể
1. Bảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện; tính thống nhất về quản lý ngành, lĩnh vực công tác.
2. Không chồng chéo với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác.
3. Bảo đảm mục tiêu cải cách hành chính nhà nước, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hợp lý, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; chỉ thành lập trong trường hợp thật sự cần thiết do yêu cầu thực tiễn.
4. Bảo đảm điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền quy định tại Nghị quyết này.
5. Bảo đảm thực hiện đúng điểm c, điểm d khoản 4 Điều 9 Luật Thủ đô năm 2024.
Điều 4. Điều kiện thành lập, tổ chức lại, giải thể
1. Cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác được thành lập khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
a) Có cơ sở chính trị, pháp lý và nhu cầu thực tiễn;
b) Có phạm vi, đối tượng quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực;
c) Loại hình và quy mô cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác được thành lập phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức.
2. Cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác được tổ chức lại trong các trường hợp sau đây:
a) Có sự điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, phạm vi, đối tượng quản lý theo quy định của cơ quan hoặc người có thẩm quyền;
b) Hoạt động không hiệu quả theo đánh giá của cơ quan có thẩm quyền quản lý.
Việc tổ chức lại để hình thành cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính mới phải đáp ứng các điều kiện thành lập cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác được giải thể trong trường hợp tổ chức đó không còn chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, đối tượng quản lý.
Điều 5. Thẩm quyền thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác
1. Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố hồ sơ, đề án thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố.
2. Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể đối với cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố.
3. Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp hồ sơ, đề án thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.
4. Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể đối với cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Chương II
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ CƠ QUAN CHUYÊN MÔN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH KHÁC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Mục 1. THÀNH LẬP
Điều 6. Đề án thành lập cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác
1. Ủy ban nhân dân Thành phố giao cơ quan chuyên môn xây dựng đề án thành lập cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác.
2. Nội dung đề án bao gồm:
a) Sự cần thiết và cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn;
b) Mục tiêu, phạm vi, đối tượng quản lý;
c) Loại hình và tên gọi của cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác;
d) Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức;
đ) Báo cáo giải trình về việc đáp ứng các điều kiện thành lập theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết này;
e) Dự kiến vị trí việc làm, biên chế công chức theo vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; có trụ sở làm việc, trang thiết bị, phương tiện làm việc và cơ chế tài chính cần thiết để bảo đảm cho cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác hoạt động sau khi được thành lập;
g) Phương án thành lập và lộ trình triển khai hoạt động của cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác;
h) Kiến nghị của cơ quan, tổ chức xây dựng đề án thành lập cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác (nếu có);
i) Các nội dung khác thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành và hướng dẫn của bộ quản lý ngành, lĩnh vực.
Điều 7. Tờ trình thành lập cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác
1. Tờ trình thành lập cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác do cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân Thành phố giao nhiệm vụ xây dựng.
2. Nội dung tờ trình bao gồm:
a) Sự cần thiết và cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn;
b) Quá trình xây dựng đề án thành lập cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác;
c) Nội dung chính của đề án thành lập;
d) Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau và những vấn đề liên quan.
Điều 8. Lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức có liên quan
Cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân Thành phố giao nhiệm vụ xây dựng đề án thành lập có trách nhiệm gửi dự thảo đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết thành lập đến các cơ quan, tổ chức liên quan theo quy định của pháp luật để lấy ý kiến tham gia bằng văn bản trước khi gửi cơ quan có thẩm quyền thẩm định.
Điều 9. Hồ sơ thành lập cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác
1. Cơ quan được giao nhiệm vụ gửi hồ sơ thành lập cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác đến Sở Nội vụ để thẩm định.
Hồ sơ đề nghị thẩm định bao gồm các văn bản sau đây:
a) Dự thảo tờ trình của Ủy ban nhân dân Thành phố;
b) Dự thảo đề án thành lập;
c) Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố về thành lập cơ quan chuyên môn, tổ chức khác;
d) Văn bản thông báo ý kiến của cấp có thẩm quyền về chủ trương thành lập cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác;
đ) Báo cáo tổng hợp giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức về dự thảo đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết thành lập.
2. Hồ sơ thành lập cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác bao gồm các văn bản sau đây:
a) Tờ trình thành lập;
b) Dự thảo đề án thành lập;
c) Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố về thành lập cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác;
d) Báo cáo tổng hợp, giải trình ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan bằng văn bản về dự thảo đề án, tờ trình và dự thảo quyết định thành lập;
đ) Báo cáo thẩm định;
e) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định.
Điều 10. Nội dung thẩm định thành lập cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác
1. Sự cần thiết và cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn của việc thành lập.
2. Mục tiêu, phạm vi, đối tượng, tên gọi, loại hình tổ chức, địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố.
3. Hồ sơ, thủ tục thành lập theo quy định.
4. Điều kiện đảm bảo hoạt động của cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác khi được thành lập.
5. Việc đáp ứng các điều kiện thành lập cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác.
6. Tính khả thi của việc thành lập cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác.
Đối với những vấn đề chưa rõ hoặc còn có ý kiến khác nhau thì Sở Nội vụ yêu cầu cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng đề án thành lập cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác phải có văn bản giải trình bổ sung hoặc tổ chức họp với các cơ quan, tổ chức liên quan để làm rõ và báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định.
Mục 2. TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ
Điều 11. Đề án, tờ trình đề nghị tổ chức lại cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác
1. Ủy ban nhân dân Thành phố giao cơ quan chuyên môn xây dựng đề án, tờ trình đề nghị tổ chức lại.
2. Nội dung đề án tổ chức lại gồm:
a) Các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị quyết này;
b) Thực trạng tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác trước khi tổ chức lại;
c) Phương án xử lý về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan;
d) Các văn bản của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có);
đ) Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác và các cá nhân có liên quan đối với việc thực hiện phương án tổ chức lại và thời hạn xử lý.
3. Nội dung tờ trình tổ chức lại cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thực hiện như đối với tờ trình thành lập quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị quyết này.
Điều 12. Đề án, tờ trình đề nghị giải thể cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác
1. Ủy ban nhân dân Thành phố giao cơ quan chuyên môn xây dựng đề án, tờ trình đề nghị giải thể.
2. Nội dung đề án giải thể gồm:
a) Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc giải thể;
b) Phương án xử lý về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan;
c) Các văn bản của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác liên quan (nếu có);
d) Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác và các cá nhân có liên quan đối với việc thực hiện phương án giải thể tổ chức hành chính và thời hạn xử lý.
3. Nội dung tờ trình giải thể thực hiện như đối với tờ trình thành lập cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị quyết này.
Điều 13. Hồ sơ tổ chức lại, giải thể cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác
1. Cơ quan được giao nhiệm vụ gửi hồ sơ tổ chức lại, giải thể cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác đến Sở Nội vụ để thẩm định.
Hồ sơ đề nghị thẩm định bao gồm các văn bản sau đây:
a) Dự thảo tờ trình tổ chức lại, giải thể;
b) Dự thảo đề án tổ chức lại, giải thể;
c) Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc tổ chức lại, giải thể cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác;
d) Các văn bản của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có);
đ) Văn bản thông báo ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.
2. Hồ sơ tổ chức lại, giải thể cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác bao gồm các văn bản sau đây:
a) Tờ trình tổ chức lại, giải thể;
b) Đề án tổ chức lại, giải thể;
c) Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc tổ chức lại, giải thể cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác;
d) Các văn bản của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có);
đ) Văn bản thông báo ý kiến của cơ quan có thẩm quyền;
e) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của cơ quan thẩm định và việc tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan liên quan (kèm theo văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan liên quan) cùng các tài liệu khác có liên quan.
3. Trình tự xin ý kiến của cấp có thẩm quyền, ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức có liên quan, thẩm định việc đề nghị tổ chức lại, giải thể được thực hiện như quy định đối với việc thành lập.
Chương III
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ CƠ QUAN CHUYÊN MÔN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH KHÁC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
Mục 1. THÀNH LẬP
Điều 14. Đề án, tờ trình thành lập cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác
1. Đề án và tờ trình thành lập do cơ quan chuyên môn được Ủy ban dân dân cấp huyện giao nhiệm vụ xây dựng.
2. Nội dung của đề án và tờ trình thành lập các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện như quy định tại khoản 2 Điều 6, khoản 2 Điều 7 Nghị quyết này.
Điều 15. Lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức có liên quan
Các cơ quan chuyên môn được giao nhiệm vụ xây dựng đề án thành lập phải gửi xin ý kiến vào dự thảo đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết thành lập như quy định tại Điều 8 Nghị quyết này.
Điều 16. Hồ sơ thành lập cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác
1. Cơ quan được giao nhiệm vụ gửi hồ sơ thành lập cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác đến phòng Nội vụ để thẩm định.
Hồ sơ đề nghị thẩm định bao gồm các văn bản sau đây:
a) Dự thảo tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp huyện;
b) Dự thảo đề án thành lập;
c) Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện về thành lập cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác;
d) Văn bản thông báo ý kiến của cấp có thẩm quyền về chủ trương thành lập cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác;
đ) Báo cáo tổng hợp giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức về dự thảo đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết thành lập.
2. Hồ sơ thành lập cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác bao gồm các văn bản sau đây:
a) Tờ trình thành lập;
b) Đề án thành lập;
c) Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện về thành lập cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác;
d) Báo cáo tổng hợp, giải trình ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan bằng văn bản về dự thảo đề án, tờ trình và dự thảo quyết định thành lập;
đ) Báo cáo thẩm định;
e) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định.
Điều 17. Nội dung thẩm định thành lập cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác
Phòng Nội vụ có trách nhiệm thẩm định các nội dung như quy định tại Điều 10 Nghị quyết này.
Mục 2. TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ
Điều 18. Đề án, tờ trình đề nghị tổ chức lại, giải thể cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác
1. Ủy ban nhân dân cấp huyện giao cơ quan chuyên môn xây dựng đề án, tờ trình đề nghị tổ chức lại.
2. Nội dung đề án, tờ trình tổ chức lại theo nội dung tại khoản 2, khoản 3 Điều 11 Nghị quyết này.
3. Nội dung đề án, tờ trình giải thể theo nội dung tại khoản 2, khoản 3 Điều 12 Nghị quyết này.
Điều 19. Hồ sơ tổ chức lại, giải thể cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác
1. Hồ sơ đề nghị thẩm định, hồ sơ tổ chức lại, giải thể cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác được thực hiện như quy định tại Điều 13 Nghị quyết này.
2. Các cơ quan chuyên môn được giao nhiệm vụ xây dựng đề án tổ chức lại, giải thể phải gửi xin ý kiến vào dự thảo đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết tổ chức lại, giải thể như quy định tại Điều 8 Nghị quyết này.
Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 20. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân Thành phố, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2025./.
Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Ban CTĐB thuộc UBTVQH;
- Các Bộ: Tư pháp, Nội vụ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội;
- Đại biểu HĐND Thành phố;
- Các Ban Đảng TU, Văn phòng Thành ủy;
- Các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố;
- VP Đoàn ĐBQH&HĐND, VP UBND Thành phố;
- Các Sở, Ban, Ngành Thành phố;
- TT. HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã;
- Trung tâm Thông tin điện tử TP;
- Trang TTĐT của Đoàn ĐBQH&HĐND Thành phố;
- Lưu: VT.
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Tuấn
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